Ngày soạn:……………………                        Ngày dạy:………………………
Tiết theo KHDH: 9                         KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học từ đầu năm đến nay. 
2. Năng lực
*Năng lực chung
[bookmark: bookmark21]- Tự lực, chủ động ôn tập, nắm bắt kiến thức thông qua sách giáo khoa, hướng dẩn của giáo viên, nguồn học liệu hỗ trợ tự học.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức đã được học để làm bài kiểm tra.
[bookmark: bookmark26]* Năng lực đặc thù
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]- Nhận thức tin học: nhận thức được các kiến thức cơ bản và vận dụng làm bài kiểm tra: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu, vật mang thông tin và mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
- Xem được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng.
- Biết được những thành phần chính của một mạng máy tính 
- Hệ thống lại kiến thức từ đầu năm học đến nay
3. Phẩm chất:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học và học liệu
- GV: Đề bài 
- Học sinh: Ôn tập kỹ các bài đã học qua các chủ đề 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm  
2. Hoạt động kiểm tra .
- Giáo viên coi kiểm tra phát đề cho học sinh
- Học sinh nhận đề và làm bài kiểm tra nghiêm túc.
ĐỀ BÀI: ĐỀ CHUNG CỦA TRƯỜNG

I. MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TR
	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	%
Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
        cao
	

	1
	1. Máy tính và cộng đồng
	1.1 Thông tin và dữ liệu

	6
	3
	
	
	9

	
	
	1.2 Xử lý thông tin

	3
	3
	
	1
	7

	
	
	1.3 Thông tin trong máy tính
	3
	2
	2
	
	7

	2
	2. Mạng máy tính 
	 Mạng máy tính

	1
	1
	
	
	2

	Tổng
	
	
	13
	9
	2
	1
	25

	Tỉ lệ %
	
	
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	
	70
	30
	100



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

	
TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần
 kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
Dụng
	Vận dụng cao

	1
	Máy tính và cộng đồng
	1.1  Thông tin và dữ liệu

	Nhận biết: Nhận biết rõ thế nào là thông tin
Thông hiểu: Dự doán rõ thế nào là dữ liệu
Vận dụng: Vận dụng thực tế tầm quan trọng của thông tin
	
6



	


3
	





	

	
	
	1.2  Xử lý thông tin


	Nhận biết: Nhận biết được cách xử lý thông tin của con người
Thông hiểu:  Dự doán rõ xử lý thông tin của máy tính
Vận dụng: Vận dụng xem xét máy tính xử lý thông tin?.
	
3
	


2
	





	1

	
	
	1.3 Thông tin trong máy tính
	Nhận biết: Nhận biết máy tính biểu diên thông tin như thế nào
Thông hiểu: Dự doán rõ cách mã hóa thông tin trong máy tính
Vận dụng: Vận dụng để sử dụng hiệu quả các thiết bị điện tử của bản thân về dung lượng máy
	
3

	


2
	





2
	

	2
	Mạng máy tính và Internet
	 Mạng máy tính
	Nhận biết: Nhận biết được thế nào là mạng máy tính
Thông hiểu:Dự doán rõ các thành phần của mạng máy tính
Vận dụng: Vận dụng, sử dụng thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối trong học tập
	1
	


1
	





	

	Tổng
	
	13
	9
	2
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%




Chọn phương án trả lời đúng  trong các phương án của các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: Thông tin là:
A. các văn bản và số liệu.
B. những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
C. văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. hình ảnh, âm thanh, tệp tin.
Câu 2: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?​​​​​​​
A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin
B. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin
C. Thu nhận, xử lý, truyền thông tin và lưu trữ
D. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyền thông tin
Câu 3: Hoạt động thông tin của máy tính gồm mấy quá trình?​​​​​​​
A. 2                       B. 3                      C.   4                    D. 5
Câu 4: Một mạng máy tính gồm:​​​​​​​
A. tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.​​​​​​​
B. một số máy tính để bàn.​​​​​​​
C. hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.​​​​​​​
D. tất cả các máy tính trong một phòng hoặc một tòa nhà.
Câu 5: Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ:​​​​​​​
A. máy in.​​​​​​​   B. bàn phím và chuột.​​​​​​​     C. máy quét.    D.  dữ liệu.
Câu 6: Việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin:​​​​​​​
A. Thu nhận.​​​​​​​   B. Lưu trữ.​​​​​​​   C. Xử lí.      D. Truyền.
Câu 7: Thông tin em tiếp nhận được khi đọc cuốn truyện tranh “Nàng tiên cá” là: ​​​​​​​
A. Văn bản      B. Âm thanh     C. Hình ảnh     C. Hình ảnh và văn bản
Câu 8: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì:​​​​​​​
A. Bit               B. Byte              C. MB                   D. TB
Câu 9: Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lý thông
A. Thu nhận    B.  Lưu trữ      C. Xử lý                D. Truyền
Câu 10: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì​​​​​​​
A. dãy bit đáng tin cậy hơn.​​​​​​​
B. dãy bit được xử lí dễ dàng hơn.        
C. dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn.                       
D. máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1.
Câu 11: Bao nhiêu “byte” tạo thành một “kilobyte”​​​​​​​
A. 8                    B.  64                     C. 1024                       D.2048
Câu 12: Khả năng lưu trữ của 1 thiết bị nhớ được gọi là gì?​​​​​​​
A. Dung lượng nhớ​​​​​​​                        C. Khối lượng nhớ.​​​​​​​
B. Thể tích nhớ                              D. Năng lượng nhớ
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai:​​​​​​​
A. Trong một mạng máy tính, các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ. 
B. Virus có thể lây lan sang các máy tính khác trong mạng máy tính.​​​​​​​
C. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tính.
D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên mạng máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng
Câu 14: Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng​​​​​​​
A. thông tin​​​​​​​    B. dãy bit         C. số thập phân        D. các  ký tự.
Câu 15: Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?​​​​​​​
A. Thu nhận thông tin.​​​​​​​            C. Hiển thị thông tin.​​​​​​​
B. Lưu trữ thông tin.                  D. Xử lí thông tin.
Câu 16: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là?​​​​​​​
A. khả năng lưu trữ còn hạn chế.​​​​​​​
B. chưa nói được như người.​​​​​​​
C. không có khả năng tư duy như con người.
D. không có khả năng tính toán nhanh.
Câu 17: Một bit được biểu diễn bằng
A. một chữ cái.                                              C. một kí hiệu đặc biệt.​​​​​​​
B. kí hiệu 0 hoặc 1.                                         D.chữ số bất kì.
Câu 18: Nếu một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2 MB thì với dung lượng còn trống khoảng 4 GB, diện thoại có thể chứa thêm tối đa bao nhiêu bức ảnh như vậy? ​​​​​​​
A. 200    B. 1024     C. 2048      D. 2 triệu
Câu 19: Máy ghi âm là công cụ dùng để​​​​​​​
A. ghi lại thông tin dạng văn bản;​​​​​​​
B. ghi lại thông tin dạng âm thanh;​​​​​​​
C. ghi lại thông tin dạng mùi vị;
D. ghi lại thông tin dạng hình ảnh;
Câu 20: Bàn phím, chuột, máy quét, webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?​​​​​​​
A. Thiết bị vào     B. Bộ nhớ    C. Thiết bị ra    D. Thiết bị lưu trữ   
Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng?​​​​​​​
A. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao
B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.​​​​​​​
C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.
Câu 22: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A? 
A. 8000    B. 8129    C. 8291    D. 8192
Câu 23: Một mạng máy tính bao gồm các thành phần: 
A. Kết nối không dây và kết nối có dây ​​​​​​​
B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối 
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và đường truyền dữ liệu
D. Đường truyền dữ liệu ra thiết bị đầu cuối ​​​​​​​
Câu 24: Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?​​​​​​​
A. Thu nhận         B. Lưu trữ                  C. Xử lý               D. Truyền
Câu 25: Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?​​​​​​​
A. Màn hình     B. Chuột     C. Bàn phím    D. CPU
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
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